TUẦN: 25  Từ  07/03 đến   11/ 03/ 2022         MÔN TIẾNG ANH – DẠY ZOOM 
	THỨ
	TIẾT
TheoTKB
	TIẾT
(PPCT)
	PHÂN MÔN
	LỚP
	TÊN BÀI
	Hìnhthức

	


HAI
07/03
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	



BA
08/03
	

Sáng
	1
	49
	TA Bộ
	4A1
	Unit 15: When’s Children’sDay?L1
	Zoom+olm

	
	
	2
	49
	TA Bộ
	4A3
	Unit 15: When’s Children’sDay?L1
	Zoom+olm

	
	
	3
	49
	TA Bộ
	4A5
	Unit 15: When’s Children’sDay?L1
	Zoom+ olm

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	

	



TƯ
09/03
	

Sáng
	1
	49
	TA Bộ
	5A1
	Unit 15: What would you like ….?L1
	Zoom+olm

	
	
	2
	49
	TA Bộ
	5A2
	Unit 15: What would you like ….?L1
	Zoom+olm

	
	
	3
	49
	TA Bộ
	5A5
	Unit 15: What would you like ….?L1
	Zoom+olm

	
	
	4
	49
	TA Bộ
	5A6
	Unit 15: What would you like ….?L1
	Zoom+olm

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	

	



NĂM10/03
	

Sáng
	1
	50
	12
	4A1
	Unit 15: When’s Children’sDay?L2
	OLM+Quizzi

	
	
	2
	50
	TA Bộ
	4A3
	Unit 15: When’s Children’sDay?L2
	OLM+Quizzi

	
	
	3
	50
	TA Bộ
	4A5
	Unit 15: When’s Children’sDay?L2
	OLM+Quizzi

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	

	

SÁU
11/03
	

Sáng
	1
	50
	TA Bộ
	5A1
	Unit 15: What would you like ….?L2
	OLM+Quizzi

	
	
	2
	50
	TA Bộ
	5A2
	Unit 15: What would you like ….?L2
	OLM+Quizzi

	
	
	3
	50
	TA Bộ
	5A5
	Unit 15: What would you like ….?L2
	OLM+Quizzi

	
	
	4
	50
	TA Bộ
	5A6
	Unit 15: What would you like ….?L2
	OLM+Quizzi

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	



 (
ZOOM ID: 330 548 0461
MK: 
9999
)	                                                                          Ngày 07 tháng 03 năm 2022
 (
LêThịHậu
)	                                                                                
TUẦN: 26 Từ  14/03 đến   18/ 03/ 2022         MÔN TIẾNG ANH – DẠY ZOOM 
	THỨ
	TIẾT
TheoTKB
	TIẾT
(PPCT)
	PHÂN MÔN
	LỚP
	TÊN BÀI
	Hìnhthức

	


HAI
14/03
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	



BA
15/03
	

Sáng
	1
	51
	TA Bộ
	4A1
	Unit 15: When’s Children’sDay?L3
	Zoom+olm

	
	
	2
	51
	TA Bộ
	4A3
	Unit 15: When’s Children’sDay?L3
	Zoom+olm

	
	
	3
	51
	TA Bộ
	4A5
	Unit 15: When’s Children’sDay?L3
	Zoom+ olm

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	

	



TƯ
16/03
	

Sáng
	1
	51
	TA Bộ
	5A1
	Unit 15: What would you like ….?L3
	Zoom+olm

	
	
	2
	51
	TA Bộ
	5A2
	Unit 15: What would you like ….?L3
	Zoom+olm

	
	
	3
	51
	TA Bộ
	5A5
	Unit 15: What would you like ….?L3
	Zoom+olm

	
	
	4
	51
	TA Bộ
	5A6
	Unit 15: What would you like ….?L3
	Zoom+olm

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	13
	VTV7
	1A3
	Ôn bài 13
	Zoom

	



NĂM17/03
	

Sáng
	1
	52
	TA Bộ
	4A1
	Review 3+ Short story 3
	OLM+Quizzi

	
	
	2
	52
	TA Bộ
	4A3
	Review 3+ Short story 3
	OLM+Quizzi

	
	
	3
	52
	TA Bộ
	4A5
	Review 3+ Short story 3
	OLM+Quizzi

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	13
	VTV7
	2A1
	Ôn bài 13
	Zoom

	

SÁU
18/03
	

Sáng
	1
	52
	TA Bộ
	5A1
	Review 3+ Short story 3
	OLM+Quizzi

	
	
	2
	52
	TA Bộ
	5A2
	Review 3+ Short story 3
	OLM+Quizzi

	
	
	3
	52
	TA Bộ
	5A5
	Review 3+ Short story 3
	OLM+Quizzi

	
	
	4
	52
	TA Bộ
	5A6
	Review 3+ Short story 3
	OLM+Quizzi

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	



 (
ZOOM ID: 330 548 0461
MK: 
9999
)	                                                                          Ngày 14 tháng 03 năm 2022
 (
LêThịHậu
)	                                                                                

